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PHỤ LỤC 

Phụ lục 01: Phòng Thực hành Giải phẫu sinh lý 

KHOA Y HỌC CƠ SỞ 

THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ 

 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐƠN VỊ SỐ 

LƯỢNG  

GHI CHÚ 

1.  Mô hình xương người tháo rời Chiếc 1  

2.  Mô hình hộp sọ Mô hình 4  

3.  Mô hình cơ thể bán thân, nội tạng Mô hình 7  

4.  Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ Mô hình 1  

5.  Mô hình hệ cơ bán thân có đầu Mô hình 1  

6.  Mô hình hệ cơ toàn thân Mô hình 1  

7.  Mô hình cơ cánh tay Mô hình 4  

8.  Mô hình giải phẫu toàn thân Mô hình 1  

9.  Mô hình giải phẫu cơ, xương, 

khớp chi trên 

Mô hình 4  

10.  Mô hình giải phẫu cơ, xương, 

khớp chi trên 

Mô hình 4  

11.  Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương 

đầu mặt cổ 

Mô hình 2  

12.  Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn Mô hình 4  

13.  Mô hình tim Mô hình 5  

14.  Mô hình giải phẫu hệ hô hấp Mô hình 7  

15.  Mô hình phổi Mô hình 8  

16.  Mô hình giải phẫu hệ tiêu hóa Mô hình 7  

17.  Mô hình giải phẫu hệ hệ tiết niệu Mô hình 7  

18.  Mô hình giải phẫu hệ thần kinh Mô hình 6  

19.  Mô hình cơ quan sinh dục nam Mô hình 6  

20.  Mô hình bộ phận ngoài cơ quan 

sinh dục nữ 

Mô hình 4  

21.  Mô hình tử cung, vòi tử cung, 

buồng trứng 

Mô hình 3  

22.  Mô hình giải phẫu tai mũi họng Mô hình 7  

23.  Mô hình mắt Mô hình 6  

24.  Mô hình tai phóng đại Mô hình 6  

25.  Mô hình não Mô hình 6  

26.  Mô hình cắt ngang tủy sống Mô hình 3  

27.  Mô hình cắt dọc qua mũi, miệng 

hầu 

Mô hình 3  

28.  Mô hình cắt đứng qua chậu hông 

nữ 

Mô hình 2  

29.  Mô hình chi trên/chi dưới cắt lớp Mô hình 4  

30.  Bộ tranh giải phẫu- sinh lý máu, 

tế bào máu 

Chiếc 1  
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STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐƠN VỊ SỐ 

LƯỢNG  

GHI CHÚ 

31.  Bộ tranh GP hệ cơ,xương, khớp 

chi trên 

Chiếc 3  

32.  Bộ tranh GP hệ cơ,xương, khớp 

chi dưới 

Chiếc 3  

33.  Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, 

đầu mặt cổ 

Chiếc 2  

34.  Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ tuần 

hoàn 

Chiếc 1  

35.  Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ hô 

hấp 

Chiếc 1  

36.  Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ tiết 

niệu 

Chiếc 1  

37.  Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ thần 

kinh 

Chiếc 1  

38.  Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ hệ 

sinh dục nam 

Chiếc 1  

39.  Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ sinh 

dục nữ 

Chiếc 1  

40.  Bộ tranh giải phẫu sinh lý răng 

miệng 

Chiếc 1  

41.  Bộ tranh giải phẫu sinh lý da Chiếc 1  

42.  Bộ tranh giải phẫu sinh lý thị 

giác 

Chiếc 1  

43.  Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ 

thính giác 

Chiếc 1  

44.  Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ 

khứu giác 

Chiếc 1  

45.  Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ vị 

giác 

Chiếc 1  

46.  Sơ đồ hệ tuần hoàn Mô hình 3  

47.  Mô hình tuyến giáp thanh quản Mô hình 6  

48.  Mô hình vi thể thận Mô hình 5  

49.  Mô hình phế nang, phế quản Mô hình 5  

50.  Mô hình khớp vai Mô hình 1  

51.  Mô hình răng  Mô hình 5  

52.  Mô hình xương người trưởng 

thành 

Mô hình 3  

53.  Mô hình dạ dày riêng biệt Mô hình 1  

54.  Mô hình gan mật Mô hình 2  
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Phụ lục 02: Phòng thực hành Kỹ thuật điều dưỡng  

KHOA ĐIỀU DƯỠNG 

PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG  

(01 phòng x 6 phòng) 

 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1.  Tủ đựng mô hình, dụng cụ Chiếc 02  

2.  Điều hòa Chiếc 01  

3.  Camera theo dõi Chiếc 02  

4.  Tivi Chiếc 01  

5.  Giá inox để dép học sinh Chiếc 01  

6.  Tủ đựng hồ sơ bệnh án Chiếc 01  

7.  Bàn Giáo viên Chiếc 01  

8.  Bảng kính Chiếc 01  

9.  Ghế nhựa Chiếc 22  

10.  Dép tổ ong Chiếc 22  

11.  Giường đa năng 2 tay quay Chiếc 02  

12.  Giường Inox Chiếc 01  

13.  Mô hình đa năng Chiếc 03  

14.  Mô hình răng giả Mô hình 03  

15.  Mô hình tiêm mông không đèn Mô hình 02  

16.  Mô hình tiêm mông có đèn Mô hình 01  

17.  Mô hình tiêm bắp nông Mô hình 01  

18.  Mô hình bán thân – ép tim Mô hình 03  

19.  Mô hình thông tiểu nữ Mô hình 01  

20.  Mô hình tiêm trong da Mô hình 03  

21.  Mô hình Cánh tay truyền TM Mô hình 03  

22.  Mô hình thụt tháo Mô hình 01  

23.  Bộ dụng cụ đặt nội khí quản Bộ 01  

24.  Hệ thống oxy trung tâm Bộ 02  

25.  Xe tiêm 3 tầng Chiếc 03  

26.  Máy hút đờm Chiếc 03  

27.  HA thủy ngân Chiếc 03  

28.  HA đồng hồ Chiếc 06  

29.  HA điện tử Chiếc 01  

30.  Ống nghe đơn Chiếc 06  

31.  Ống nghe đôi Chiếc 01  

32.  Nhiệt kế điện tử Chiếc 03  

33.  Nhiệt kế thủy ngân Chiếc 06  

34.  Bóng bóp ambu Chiếc 03  

35.  Đồng hồ đếm mạch điện tử Chiếc 03  

36.  Bộ rửa dạ dày kín Bộ 01  

37.  Bộ sonde Foucher ( rửa dd) Bộ 03  

38.  Bình làm ẩm oxy đơn Chiếc 01  
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STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

39.  Bình làm ẩm oxy đôi Chiếc 01  

40.  Cáng vận chuyển NB Chiếc 03  

41.  Bốc thụt Chiếc 03  

42.  Bộ gội đầu Bộ 03  

43.  Bộ CSRM đặc biệt Bộ 03  

44.  Bộ chọc dịch Bộ 03  

45.  Bộ thay băng cắt chỉ Bộ 03  

46.  Bộ thông tiểu Bộ 03  

47.  Bộ thụt tháo Bộ 03  

48.  Bộ đặt sonde dạ dày Bộ 03  

49.  Bộ tiêm truyền Bộ 03  

50.  Hộp cấp cứu phản vệ Chiếc 03  

51.  Hộp garo cầm máu Chiếc 03  

52.  Hộp cấp cứu chấn thương Chiếc 03  

53.  Hộp sơ cứu vết thương Chiếc 03  

54.  Hộp bông nhỏ (tròn) Chiếc 06  

55.  Hộp Inox chữ nhật nhỡ Chiếc 10  

56.  Hộp Inox chữ nhật dẹt Chiếc 02  

57.  Bàn thủ thuật Chiếc 01  

58.  Hộp Inox đựng bông to Chiếc 01  

59.  Ống cắm pank Chiếc 06  

60.  Khay chữ nhật to Chiếc 02  

61.  Khay chữ nhật nhỏ Chiếc 09  

62.  Khay hạt đậu nhỏ Chiếc 05  

63.  Gối ôm to Chiếc 03  

64.  Gối nằm Chiếc 03  

65.  Vỏ chăn Chiếc 06  

66.  Ga trải giường Chiếc 12  

67.  Vải lót nội khoa Chiếc 06  

68.  Bộ quần áo bệnh nhân Bộ 06  

69.  Khăn tắm to Chiếc 15  

70.  Khăn mặt nhỏ Chiếc 06  

71.  Nẹp cổ Chiếc 01  

72.  Nẹp gỗ các loại (bộ) Bộ 12  

73.  Khăn tam giác Chiếc 03  

74.  Máng gội đầu Chiếc 03  

75.  Chân máng gội đầu Chiếc 03  

76.  Xô nhựa đỏ to Chiếc 03  

77.  Xô nhựa xanh to Chiếc 03  

78.  Bô dẹt Chiếc 03  

79.  Chậu rửa mặt nhỏ Chiếc 03  

80.  Chậu nhựa Chiếc 03  

81.  Chiếu nilon Chiếc 03  

82.  Cọc truyền Chiếc 01  
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STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

83.  Giá để ống nghiệm Chiếc 03  

84.  Túi chườm nóng Chiếc 03  

85.  Túi chườm lạnh Chiếc 03  

86.  Bô can Chiếc 03  

87.  Ca, cốc Chiếc 06  

88.  Gáo múc nước Chiếc 03  

89.  Lọ thủy tinh nhỏ Chiếc 18  

90.  Giá để lọ SK tay nhanh Chiếc 03  

91.  Máng nilon nhựa gội đầu Chiếc 03  

92.  Đồng hồ treo tường Chiếc 01  

93.  Dây buộc các loại Chiếc 45  

94.  Miếng lót Chiếc 75  

95.  Thìa cho ăn Chiếc 03  

96.  Gối nước Chiếc 01  

97.  Gối kê tay Chiếc 03  

98.  Đệm hơi lót mông Chiếc 01  

99.  Xô đựng dụng cụ sắc nhọn Chiếc 03  

100.  Giá inox đựng rác thải tái chế Chiếc 03  

101.  Xô trắng Chiếc 03  

102.  Xô đựng rác thải lây nhiễm Chiếc 03  

103.  Máy theo dõi (Monitor) Chiếc 01  

104.  Mô hình rửa dạ dày trong suốt Mô hình 01  

105.  Hộp vận chuyển cấp cứu Chiếc 03  

106.  Hộp vận chuyển bệnh phẩm Chiếc 01  

107.  Tủ đầu giường Chiếc 03  

108.  Búa phản xạ Chiếc 03  

109.  Bình đựng đá Chiếc 03  

110.  Bình đựng nước nóng Chiếc 03  

111.  Bình phong Chiếc 01  

112.  Nhiệt kế đo nước Chiếc 03  

113.  Thùng ngâm dụng cụ Chiếc 03  

114.  Đồng hồ đo cuff Chiếc 01  

115.  Nhiệt kế hậu môn Chiếc 01  

116.  Băng đầu Cuộn 05  

117.  Băng vai Cuộn 04  

118.  Băng bàn tay Cuộn 04  

119.  Băng 5 ngón Cuộn 04  

120.  Băng ngón cái Cuộn 04  

121.  Băng bàn chân Cuộn 03  

122.  Cối nghiền thuốc Chiếc 03  
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Phụ lục 03: Phòng thực hành cấp cứu và chăm sóc tích cực 

KHOA ĐIỀU DƯỠNG 

 

PHÒNG THỰC HÀNH CẤP CỨU VÀ CHĂM SÓC TÍCH CỰC 

 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1.  Tủ đựng mô hình Chiếc 01  

2.  Thủ thuốc cấp cứu Chiếc 01  

3.  Camera theo dõi Chiếc 03  

4.  Điều hòa Chiếc 01  

5.  Bảng kính Chiếc 01  

6.  Máy thở Chiếc 01  

7.  Máy tạo oxy Chiếc 02  

8.  Cọc truyền Chiếc 01  

9.  Máy shock tim Chiếc 01  

10.  Bình làm ẩm đơn Chiếc 01  

11.  Mô hình đa năng Mô hình 01  

12.  Vỏ chăn Chiếc 01  

13.  Ga trải giường Chiếc 01  

14.  Giường điện Chiếc 01  

15.  Máy hút đờm đôi Chiếc 01  

16.  Máy hút đờm đơn Chiếc 02  

17.  Máy điện tim Chiếc 04  

18.  Xe lăn Chiếc 02  

19.  Tủ đầu giường Chiếc 01  

20.  Mô hình bán thân Mô hình 01  

21.  Mô hình tiêm mông Mô hình 01  

22.  Mô hình tiêm ½ mông Mô hình 01  

23.  Nẹp cổ Chiếc 02  

24.  Mô hình tiêm dưới da Mô hình 03  

25.  Mô hình cánh tay Chiếc 06  

26.  Khay chữ nhật nhỏ Chiếc 01  

27.  Máy tính PC Chiếc 01  

28.  Máy tính laptop Chiếc 02  

29.  Bộ điều khiển Bộ 01  

30.  Hệ thống oxy trung tâm Chiếc 01  
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Phụ lục 04: Phòng thực hành chăm sóc người bệnh tại buồng bệnh 

KHOA ĐIỀU DƯỠNG 

PHÒNG THỰC HÀNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TẠI BUỒNG BỆNH  

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1.  Tủ đựng mô hình, dụng cụ Chiếc 03  

2.  Điều hòa Chiếc 01  

3.  Camera theo dõi Chiếc 01  

4.  Tivi Chiếc 01  

5.  Giá inox để dép học sinh Chiếc 01  

6.  Tủ đựng hồ sơ bệnh án Chiếc 01  

7.  Bàn Giáo viên Chiếc 01  

8.  Bảng kính Chiếc 01  

9.  Ghế nhựa Chiếc 22  

10.  Dép tổ ong Chiếc 22  

11.  Giường đa năng 2 tay quay Chiếc 01  

12.  Giường Inox Chiếc 02  

13.  Mô hình đa năng Chiếc 03  

14.  Mô hình răng giả Mô hình 03  

15.  Mô hình tiêm mông không đèn Mô hình 02  

16.  Mô hình tiêm mông có đèn Mô hình 01  

17.  Mô hình tiêm bắp nông Mô hình 01  

18.  Mô hình bán thân – ép tim Mô hình 03  

19.  Mô hình thông tiểu nam Mô hình 01  

20.  Mô hình tiêm trong da Mô hình 03  

21.  Mô hình Cánh tay truyền TM Mô hình 03  

22.  Mô hình thụt tháo Mô hình 01  

23.  Bộ dụng cụ đặt nội khí quản Bộ 01  

24.  Hệ thống oxy trung tâm Bộ 02  

25.  Xe tiêm 3 tầng Chiếc 03  

26.  Máy hút đờm Chiếc 03  

27.  HA thủy ngân Chiếc 03  

28.  HA đồng hồ Chiếc 06  

29.  HA điện tử Chiếc 01  

30.  Ống nghe đơn Chiếc 06  

31.  Ống nghe đôi Chiếc 01  

32.  Nhiệt kế điện tử Chiếc 03  

33.  Nhiệt kế thủy ngân Chiếc 06  

34.  Bóng bóp ambu Chiếc 03  

35.  Đồng hồ đếm mạch điện tử Chiếc 03  

36.  Bộ rửa dạ dày kín Bộ 01  

37.  Bộ sonde Foucher ( rửa dd) Bộ 03  

38.  Bàn thủ thuật Chiếc 01  

39.  Bình làm ẩm oxy đơn Chiếc 01  

40.  Bình làm ẩm oxy đôi Chiếc 01  
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STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

41.  Cáng vận chuyển NB Chiếc 03  

42.  Bốc thụt Chiếc 03  

43.  Bộ gội đầu Bộ 03  

44.  Bộ CSRM đặc biệt Bộ 03  

45.  Bộ chọc dịch Bộ 03  

46.  Bộ thay băng cắt chỉ Bộ 03  

47.  Bộ thông tiểu Bộ 03  

48.  Bộ thụt tháo Bộ 03  

49.  Bộ đặt sonde dạ dày Bộ 03  

50.  Bộ tiêm truyền Bộ 03  

51.  Hộp cấp cứu phản vệ Chiếc 03  

52.  Hộp garo cầm máu Chiếc 03  

53.  Hộp cấp cứu chấn thương Chiếc 03  

54.  Hộp sơ cứu vết thương Chiếc 03  

55.  Hộp bông nhỏ (tròn) Chiếc 06  

56.  Hộp Inox chữ nhật nhỡ Chiếc 02  

57.  Hộp Inox đựng bông to Chiếc 01  

58.  Ống cắm pank Chiếc 06  

59.  Khay chữ nhật to Chiếc 01  

60.  Khay chữ nhật nhỏ Chiếc 09  

61.  Khay hạt đậu to Chiếc 03  

62.  Khay hạt đậu nhỏ Chiếc 03  

63.  Gối ôm to Chiếc 03  

64.  Gối nằm Chiếc 03  

65.  Vỏ chăn Chiếc 06  

66.  Ga trải giường Chiếc 12  

67.  Vải lót nội khoa Chiếc 06  

68.  Bộ quần áo bệnh nhân Bộ 06  

69.  Khăn tắm to Chiếc 15  

70.  Khăn mặt nhỏ Chiếc 06  

71.  Nẹp cổ Chiếc 01  

72.  Nẹp gỗ các loại (bộ) Bộ 12  

73.  Khăn tam giác Chiếc 03  

74.  Máng gội đầu Chiếc 03  

75.  Chân máng gội đầu Chiếc 03  

76.  Xô nhựa đỏ to Chiếc 03  

77.  Xô nhựa xanh to Chiếc 03  

78.  Bô dẹt Chiếc 03  

79.  Chậu rửa mặt nhỏ Chiếc 03  

80.  Chậu nhựa Chiếc 03  

81.  Chiếu nilon Chiếc 04  

82.  Cọc truyền Chiếc 02  

83.  Giá để ống nghiệm Chiếc 03  

84.  Túi chườm nóng Chiếc 03  
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STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

85.  Túi chườm lạnh Chiếc 03  

86.  Bô can to Chiếc 03  

87.  Ca, cốc Chiếc 06  

88.  Gáo múc nước Chiếc 03  

89.  Lọ thủy tinh nhỏ Chiếc 18  

90.  Giá để lọ SK tay nhanh Chiếc 03  

91.  Máng nilon nhựa gội đầu Chiếc 03  

92.  Đồng hồ treo tường Chiếc 01  

93.  Dây buộc các loại Chiếc 45  

94.  Miếng lót Chiếc 75  

95.  Thìa cho ăn Chiếc 03  

96.  Gối nước Chiếc 01  

97.  Gối kê tay Chiếc 03  

98.  Đệm hơi lót mông Chiếc 01  

99.  Xô đưng dụng cụ sắc nhọn Chiếc 03  

100.  Giá inox đựng rác thải tái chế Chiếc 03  

101.  Xô trắng Chiếc 03  

102.  Xô đựng rác thải lây nhiễm Chiếc 03  

103.  Máy theo dõi (Monitor) Chiếc 01  

104.  Mô hình rửa dạ dày trong suốt Mô hình 01  

105.  Hộp vận chuyển cấp cứu Chiếc 03  

106.  Hộp vận chuyển bệnh phẩm Chiếc 01  

107.  Tủ đầu giường Chiếc 03  

108.  Búa phản xạ Chiếc 03  

109.  Bình đựng đá Chiếc 03  

110.  Bình đựng nước nóng Chiếc 03  

111.  Bình phong Chiếc 01  

112.  Nhiệt kế đo nước Chiếc 03  

113.  Thùng ngâm dụng cụ Chiếc 03  

114.  Đồng hồ đo cuff Chiếc 01  

115.  Nhiệt kế hậu môn Chiếc 01  

116.  Băng đầu Cuộn 05  

117.  Băng vai Cuộn 04  

118.  Băng bàn tay Cuộn 04  

119.  Băng 5 ngón Cuộn 04  

120.  Băng ngón cái Cuộn 04  

121.  Băng bàn chân Cuộn 03  

122.  Cối nghiền thuốc Chiếc 03  
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Phụ lục 05: Phòng thực hành sinh sản, bà mẹ và trẻ sơ sinh  

 

KHOA Y HỌC LÂM SÀNG 

PHÒNG THỰC HÀNH  SINH SẢN, BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH 

 

STT 
TÊN TRANG THIẾT BỊ 

MÔ HÌNH 

ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

THEO TT 

SỐ 

LƯỢNG 

HIỆN CÓ 

GHI 

CHÚ 

1.  Máy vi tính  Bộ 01    

2.  Máy chiếu/Ti vi 65 inch chiếc 01    

3.  Bàn ghế khám Bộ 01   

4.  Giường bệnh chiêc 03   

5.  Tủ đầu giường Chiếc 03   

6.  Chăn, ga, gối Bộ 06   

7.  Xe 3 tầng Chiếc 03   

8.  Cân đo sức khoẻ điện tử Chiếc 01   

9.  Thước đo chiều cao Chiếc 01   

10.  Lồng ấp sơ sinh Chiếc 01   

11.  Máy đo huyết áp trẻ em Bộ 03   

12.  Đồng hồ bấm giấy Chiếc 03   

13.  Nhiệt kế điện tử Chiếc 01   

14.  Nhiệt kế thuỷ ngân  Chiếc 05   

15.  Bình Oxy/Hệ thống oxy Hệ 

thống 

01   

16.  Hệ thống vòi, chậu tắm cho 

trẻ sơ sinh 

Bộ 01   

17.  Khay chữ nhật  Chiếc 10   

18.  Ống cắm pank Chiếc 10   

19.  Kẹp phẫu tích Chiếc 06   

20.  Kẹp phẫu tích có mấu Chiếc 06   

21.  Khay hạt đậu Chiếc 06   

22.  Mặt nạ, bóp bóng Bộ 03   

23.  Mô hình trẻ sơ sinh Chiếc 03   

24.  Mô hình đa năng trẻ em  Bộ 01   

25.  Đèn soi họng Chiếc 03   

26.  Monitoring theo dõi Chiếc 01   

27.  Máy đo Sp02 Chiếc 01   

28.  Thước dây Chiếc 06   

29.  Thước Boudeloc Chiếc 03   

30.  Đè lưỡi Hộp 10    

31.  Hộp cấp cứu phản vệ Hộp 01   

32.  Mô hình sản khoa (Khám 

thai ngoài) 

Chiếc 01   
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STT 
TÊN TRANG THIẾT BỊ 

MÔ HÌNH 

ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

THEO TT 

SỐ 

LƯỢNG 

HIỆN CÓ 

GHI 

CHÚ 

33.  Mô hình tắm bé Chiếc 03  Trẻ sơ 

sinh có 

rốn 

34.  Ống nghe tim thai Chiếc 03   

35.  Ghế ngồi  Chiếc 30    

36.  Bảng  Chiếc 01   

37.  Bút viết bảng Chiếc 02   

38.  Chậu tắm bé Chiếc 03   

39.  Chậu rửa mặt Chiếc 03   

40.  Khăn bông  Chiếc 20  Kích 

thước 50 

x 80cm 

41.  Khăn xô nhỏ Chiếc 50  Kích 

thước 20 

x 20cm 

42.  Nhiệt kế đo nhiệt độ nước Chiếc 03   

43.  Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng Chiếc 01   

44.  Quần áo trẻ sơ sinh, mũ, tất Bộ 10    

45.  Khăn quấn sơ sinh Chiếc 10   

46.  Sữa tắm sơ sinh Lọ 03   

47.  Găng tay sạch Hộp 10   

48.  Bảng tính tuổi thai Chiếc 03   

49.  Chăn đắp trẻ sơ sinh Chiếc 06   

50.  Băng rốn Chiếc 100   
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Phụ lục 06: Phòng thực hành huyết học 

KHOA KỸ THUẬT Y HỌC 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG THỰC HÀNH HUYẾT HỌC 

(Phòng 606) 

 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1 DC trợ pipet dạng súng Cái 08  

2 Pipet bán tự động Cái 04  

3 Ghế inox Cái 20  

4 Kính hiển vi quang học Cái 11  

5 Kính hiển vi kết nối PM Cái 01  

6 Bàn máy tính Cái 01  

7 Bộ máy tính để bàn Bộ 01  

8 Máy in HP Cái 01  

9 Máy phân tích nước tiểu Cái 01  

10 Máy hút ẩm Fuje (mói 2020) Cái 01  

11 Máy hút ẩm (cũ trước 2013) Cái 01  

12 
Máy xét nghiệm huyết học 18 

thông số 
Cái 01 

 

15 Tủ lạnh Cái 01  

16 Bình cách thủy WNB B14 Cái 01  

17 Nhiệt ẩm kế Cái 01  

18 Cân phân tích điện tử Cái 01  

19 Máy ly tâm Universal Cái 01  

20 Bảng kính treo tường Cái 01  

21 
Tivi Samsung 4k 65inch 

UA65AU7000 
Cái 01 
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Phụ lục 07: Phòng thực hành Hóa sinh 

KHOA KỸ THUẬT Y HỌC 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG THỰC HÀNH HÓA SINH 

(Phòng 607) 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1 Kính hiển vi quang học Cái 15  

2 Tủ sấy tiệt trùng ALP Cái 01  

3 Máy sấy tiêu bản Vica Cái 01  

4 Máy hút ẩm Fuje (mới 2020) Cái 01  

5 Máy hút ẩm (cũ trước 2013) Cái 01  

8 Ghế inox Cái 21  

9 Máy ly tâm 12 lỗ Cái 01  

10 Bình cách thủy HHS4 Cái 01  

11 Tủ hòa phát 4 ngăn Cái 02  

12 Tủ đựng hóa chất Cái 02  

13 Tủ nhôm gia công Cái 01  

14 Tủ hút độc Cái 01  

15 Tivi Sony 40 inch  Cái 01  

16 Máy sấy tóc Cái 01  
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Phụ lục 08: Phòng thực hành Vi sinh 

 KHOA KỸ THUẬT Y HỌC 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG THỰC HÀNH VI SINH 

 (Phòng 605) 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1 Kính hiển vi quang học Chiếc 14  

2 
Máy phân tích sinh hóa tự động 

A15 
Cái 01  

3 Cây CPU Cái 01  

4 Màn hình máy tính Cái 01  

5 Máy in Cái 01  

6 Máy hút ẩm Fujie HM – 912EC-N Cái 01  

7 Nhiệt ẩm kế Cái 01  

10 Ghế inox Cái 23  

11 Bình cách thủy WNB B14 Cái 01  

12 Tủ ấm IN 110 Cái 01  

13 Máy ly tâm 12 lỗ Cái 01  

14 Bảng kính treo tường Cái 01  

15 Bàn inox Cái 01  

16 Máy ly tâm 12 lỗ Cái 01  
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Phụ lục 09: Phòng thực hành Hóa – Kiểm nghiệm 

KHOA DƯỢC 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ 

PHÒNG THỰC HÀNH HÓA – KIỂM NGHIỆM 

 

TT Tên trang thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Hóa 

phân 

tích 

Kiểm 

nghiệm 

Hóa 

dược 

Tổng 

DT 
Ghi chú 

1 Bộ Buret       

2 Loại 25 ml Chiếc 20   20  

3 Loại 50 ml Chiếc 20   20  

4 Bộ Pipet có bầu       

5 Loại 1 ml Chiếc 20   20  

6 Loại 2 ml Chiếc 20   20  

7 Loại 5 ml Chiếc 20   20  

8 Loại 10 ml Chiếc 20   20  

9 Loại 20 ml Chiếc 20   20  

10 Loại 25 ml Chiếc 20   20  

11 Bộ Pipet chia vạch       

12 Loại 1ml  Chiếc 20   20  

13 Loại 5ml  Chiếc 20   20  

14 Loại 10ml Chiếc 20   20  

15 Loại 20ml Chiếc 20   20  

16 Pipet Pasteur Chiếc 20   20  

17 Bộ bình định mức có 

nút mài 

      

18 Loại 10ml Chiếc 20   20  

19 Loại 50ml Chiếc 20   20  

20 Loại 100ml Chiếc 20   20  

21 Loại 250 ml Chiếc 20   20  

22 Loại 500ml Chiếc 20   20  

23 Loại 1000 ml Chiếc 20   20  

24 Bộ bình nón có nút 

mài 

      

25 Loại 50ml Chiếc 20   20  

26 Loại 100ml Chiếc 20   20  

27 Loại 250 ml Chiếc 20   20  
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TT Tên trang thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Hóa 

phân 

tích 

Kiểm 

nghiệm 

Hóa 

dược 

Tổng 

DT 
Ghi chú 

28 Loại 500ml Chiếc 20   20  

29 Loại 1000 ml Chiếc 20   20  

30 Bộ cốc có mỏ       

31 Loại 50 ml Chiếc 20   20  

32 Loại 100 ml Chiếc 20   20  

33 Loại 250 ml Chiếc 20   20  

34 Loại 500 ml Chiếc 20   20  

35 Loại 1000 ml Chiếc 20   20  

36 Loại 2000 ml Chiếc 20   20  

37 Bộ ống đong       

38 Loại 5 ml Chiếc 20   20  

39 Loại 10 ml Chiếc 20   20  

40 Loại 25 ml Chiếc 20   20  

41 Loại 50 ml Chiếc 20   20  

42 Loại 100 ml Chiếc 20   20  

43 Loại 250 ml Chiếc 20   20  

44 Loại 500 ml Chiếc 20   20  

45 Loại 1000 ml Chiếc 20   20  

46 Bếp điện Chiếc 2   2  

47 Bình chạy sắc ký Chiếc   20 20  

48 Bình định mức 

100,0ml 

Chiếc 20 20  20  

49 Bình định mức 50ml Chiếc  20  20  

50 Bình hút ẩm Chiếc 6 3  6  

51 Bình nón 100ml Chiếc 20 20 20 20  

52 Bình nón 250ml Chiếc  20  20  

53 Bình nón 50ml Chiếc  20  20  

54 Bình tia Chiếc   20 20  

55 Bộ chày, cối sứ Chiếc  20  20  

56 Buret 25ml Chiếc 20  10 10  

57 Cân kỹ thuật Chiếc 2  2 2  

58 Cân phân tích Chiếc 2 2 2 2  

59 Chai contogut chai 

nâu 125ml 

Chiếc   100 100  
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TT Tên trang thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Hóa 

phân 

tích 

Kiểm 

nghiệm 

Hóa 

dược 

Tổng 

DT 
Ghi chú 

60 Chai contogut chai 

trắng 125ml 

Chiếc   100 100  

61 Chén cân Chiếc 20   20  

62 Chén cân có nắp Chiếc 20 20  20  

63 Chén nung Chiếc 20   20  

64 Cốc chân 1000ml Chiếc 20   20  

65 Cốc chân 100ml Chiếc 20   20  

66 Cốc có mỏ 100ml Chiếc 20 20 40 40  

67 Cốc có mỏ 250ml Chiếc 20 20 20 20  

68 Đèn cồn Chiếc 20 20  20  

69 Đèn tử ngoại Chiếc  1  1  

70 Đĩa petri đk 6cm Chiếc  20  20  

71 Đũa thủy tinh Chiếc 20 20 20 20  

72 Giá đỡ ống nghiệm Chiếc   20 20  

73 Giấy lọc Chiếc 20   20  

74 Giấy lọc không tro Chiếc 20   20  

75 Hộp petri Chiếc  40  40  

76 Kẹp sắt Chiếc  20  20  

77 Kính hiển vi Chiếc  2  2  

78 Lò nung Chiếc 1   1  

79 Lưới amiang Chiếc 20   20  

80 Mao quản thủy tinh 

chấm sắc ký (dài 

10cm, đường kính lỗ 

0,5mm) 

Cái   40 40  

81 Máy đo pH Chiếc  1  1  

82 Máy đo quang phổ 

UV-VIS 

Chiếc  1 1 1  

83 Máy đo thế Chiếc  1  1  

84 Máy thử độ hòa tan Chiếc  1  1  

85 Máy thử độ rã Chiếc  1  1  

86 Nồi cách thủy Chiếc 2 2  2  

87 Nồi hấp Chiếc  1  1  

88 Ống nghiệm 16x160 Chiếc   100 100  

89 Ống nghiệm 18x18 Chiếc  100  100  
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TT Tên trang thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Hóa 

phân 

tích 

Kiểm 

nghiệm 

Hóa 

dược 

Tổng 

DT 
Ghi chú 

90 Ống thủy tinh có uốn 

góc 

Chiếc  20  20  

91 Phễu Chiếc 20 20  20  

92 Phiến kính Chiếc  40  40  

93 Picnomet kế Chiếc  6  6  

94 Pipet chia vạch 10ml Chiếc  20 20 20  

95 Pipet chia vạch 1ml Chiếc  20  20  

96 Pipet chia vạch 5ml Chiếc  20  20  

97 Pipet có bầu 0,2ml Chiếc   4 4  

98 Pipet có bầu 10ml Chiếc  20  20  

99 Pipet có bầu 1ml Chiếc   4 4  

100 Pipet có bầu 2ml Chiếc   4 4  

101 Pipet có bầu 5ml Chiếc  20 20 20  

102 Rây 180 Chiếc  1  1  

103 Silica gel bột kg  1  1  

104 Tỉ trọng kế Chiếc  10  10  

105 Tiêu bản Chiếc  40  40  

106 Tủ ấm nuôi cấy Chiếc  1  1  

107 Từ điển Việt Nam Chiếc  6  6  

108 Tủ sấy Chiếc 1   1  

109 Xilanh 5ml Chiếc  20  20  
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Phụ lục 10: Phòng thực hành thực vật, dược liệu và dược cổ truyền 

 KHOA DƯỢC 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ 

PHÒNG THỰC HÀNH THỰC VẬT – DƯỢC LIỆU – DƯỢC CỔ TRUYỀN 

 

TT Tên trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 Bàn Giáo viên Chiếc 1 

  2 Điều hòa Chiếc 1 

3 Ghế giáo viên Chiếc 2 

4 Ghế học sinh Bộ 20   

5 Quạt trần Chiếc 1   

6 Máy chiếu  Chiếc 1   

7 Tủ đựng đồ cho SV (20 ngăn) Chiếc 1   

8 Thuốc phiến mẫu  Mẫu 100 

  
9 

Tủ đựng vật liệu học tập (thuốc 

mẫu, tranh ảnh cây thuốc) 
Chiếc 1 
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Phụ lục 11: Phòng thực hành dược lý, dược lâm sàng 

KHOA DƯỢC 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, THUỐC 

PHÒNG TH DƯỢC LÝ – DƯỢC LÂM SÀNG 

 

TT Tên trang thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/ 

18 SV 

Số 

lượng/ 

140 

SV 

Ghi 

chú 

I. Tài liệu học tập 

1.  Giáo trình thực hành môn Dược lâm sàng Quyển 1 1   

2.  Giáo trình thực hành môn dược lý Quyển 1 1   

3.  MIMs Quyển 1 5   

4.  Tương tác thuốc Quyển 1 5   

5.  Vidal Quyển 1 5   

6.  Bệnh án Quyển 1 40  

7.  Danh mục thuốc bệnh viện Quyển 1 1  

8.  Đơn thuốc Đơn 1 85  

9.  Các video clip thí nghiệm các bài học Video 1 12  

II. Danh mục thuốc thực hành 

  Tên hoạt chất 
Tên thương mại tham 

khảo 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng

/ 

18 SV 

Số 

lượng

/ 

140 

SV 

Ghi 

chú 

1 Acenocoumarol Vincerol 1mg viên 30 30  

2 Acetylcystein Nobstruct 300mg/3ml Ống 10 10  

3 Aciclovir Azein Inj. 250mg Lọ 3 3  

4 Aciclovir Aciclovir 200mg Viên 30 30  

5 

Acid amin + 

glucose+ điện giải 

(*) 

Nutriflex peri -1000ml Túi 3 3  

6 Adrenalin Adrenalin 1mg/1ml Ống 10 10  

7 Afatinib dimaleate Giotrif 20mg Viên 30 30  

8 

Alendronat natri 

+cholecalciferol 

(Vitamin D3) 

Fosamax Plus 

70mg/2800IU 
Viên 30 30  

9 Amikacin Chemacin 500mg/2ml Ống 30 30  

10 
Amitriptylin 

hydroclorid 
Amitriptylin 25mg Viên 30 30  

11 

Amlodipin + 

indapamid + 

perindopril 

TRIPLIXAM 

5mg/1.25mg/5mg 
Viên 30 30  
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  Tên hoạt chất 
Tên thương mại tham 

khảo 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng

/ 

18 SV 

Số 

lượng

/ 

140 

SV 

Ghi 

chú 

12 
Amlodipin + 

telmisartan 
Twynsta 40mg + 5mg Viên 30 30  

13 
Amlodipin + 

valsartan 
Exforge 5mg + 80mg Viên 30 30  

14 

Amlodipin + 

valsartan + 

hydrochlorothiazid 

Exforge HCT 

10mg/160mg/12.5mg 
Viên 30 30  

15 
Amlodipin+ 

atorvastatin 
Caduet 5mg; 20mg Viên 30 30  

16 
Amlodipin+ 

lisinopril 
LISONORM 5mg + 10mg Viên 30 30  

17 
Amlodipin+ 

losartan 
Cozaar XQ 5mg/100mg Viên 30 30  

18 
Amoxicilin + acid 

clavulanic 
Augmentin 500mg/62,5mg Gói 3 3  

19 
Amoxicilin + acid 

clavulanic 
Augmentin 625mg Viên 14 14  

20 Amphotericin B Ampholip 5mg/ml 10ml Lọ 3 3  

21 Amphotericin B Amphotret 50mg Lọ 3 3  

22 
Ampicilin + 

sulbactam 
Unasyn 0.5g + 1g Lọ 3 3  

23 Ampicilin 1g Ampicilin 1g (Minh Dan) Lọ 3 3  

24 Artesunate Artesunate Hộp 3 3  

25 Atorvastatin Lipitor 20mg Viên 30 30  

26 
Atorvastatin + 

ezetimibe 
Atovze 10/10 Viên 30 30  

27 Atropin sulfat 
Atropin Sulphat 

0,25mg/ml 
Ống 10 10  

28 Azithromycin Vizimtex 500mg Lọ 3 3  

29 Benzylpenicilin 
Benzylpenicillin 1.000.000 

IU 
Lọ 3 3  

30 Bisoprolol Concor Cor 2,5mg Viên 30 30  

31 
Budesonid + 

formoterol 

Symbicort Turbuhaler 

160mcg, 4,5mcg (x60 liều) 
Ống 3 3  

32 
Bupivacain 

hydroclorid 

Bupivacaine Aguettant 

100mg/20ml 
Lọ 3 3  

33 
Calci carbonat + 

vitamin D3 

Briozcal 500mg (dưới 

dạng Calci carbonat 1,25g) 

+ 125IU 

Viên 30 30  

34 Capecitabin Naprocap-500mg Viên 30 30  

35 Carbamazepin Tegretol CR 200mg Viên 30 30  
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  Tên hoạt chất 
Tên thương mại tham 

khảo 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng

/ 

18 SV 

Số 

lượng

/ 

140 

SV 

Ghi 

chú 

36 Cefaclor Ceclor 125mg 30ml Lọ 3 3  

37 Cefepim Cefepime Kabi 1g Lọ 3 3  

38 Cefixim Cefimed 200mg Viên 30 30  

39 Cefoperazon Cefobid 1g Lọ 3 3  

40 Cefoxitin Cefoxitin 2g Lọ 3 3  

41 

Cefoxitin (dưới 

dạng Cefoxitin 

natri) 

Cefoxitin 1g Lọ 3 3  

42 Ceftazidim Ceftazidime 1000 Lọ 3 3  

43 

Ceftriaxone (dưới 

dạng Ceftriaxone 

natri) 

Rocephin 1g I.V Lọ 3 3  

44 Cefuroxim Cefuroxime 750mg Lọ 3 3  

45 Cefuroxim Zinnat tablets 500mg Viên 30 30  

46 Celecoxib Celebrex 200mg Viên 30 30  

47 Ciprofloxacin Ciprobay 400mg/200ml Chai 3 3  

48 Cisplatin 
Cisplatin "Ebewe" 

50mg/100ml 
Lọ 3 3  

49 Clarithromycin Klacid MR 500mg Viên 30 30  

50 Clindamycin Dalacin C 150mg/ml 4ml Ống 30 30  

51 
Clorpromazin 

(hydroclorid) 
Aminazin 1,25% 2ml Ống 10 10  

52 Clotrimazol Cafunten 50mg/5g Tuýp 3 3  

53 Colistin Colistin TZF 1.000.000 IU Lọ 3 3  

54 Cyclophosphamid Endoxan 200mg Lọ 3 3  

55 Dapagliflozin Forxiga 10mg Viên 30 30  

56 
Dexamethason 

acetat 
Dexamethasone 4mg/1ml Ống 10 10  

57 Dexibuprofen 
Eupicom Soft Capsule 

300mg 
Viên 30 30  

58 Diclofenac Elaria 75mg/3ml Ống 10 10  

59 Diclofenac Elaria 100mg Viên 30 30  

60 Digoxin Digoxin-BFS 0,25mg/ 1ml Lọ 3 3  

61 Diphenhydramin Dimedrol 10mg/ml Ống 10 10  

62 Doxorubicin 
CHEMODOX 2mg/ml 

10ml 
Lọ 3 3  

63 Doxorubicin 
Doxorubicin "Ebewe" 

2mg/ml - 5ml 
Lọ 3 3  

64 
Drotaverin 

clohydrat 
No-Spa 40mg/2ml Ống 10 10  
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  Tên hoạt chất 
Tên thương mại tham 

khảo 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng

/ 

18 SV 

Số 

lượng

/ 

140 

SV 

Ghi 

chú 

65 
Drotaverin 

clohydrat 
No-Spa forte 80 mg Viên 30 30  

66 Empagliflozin Jardiance 10mg Viên 30 30  

67 Enoxaparin Natri Lovenox 40mg/0,4ml 
Bơm 

tiêm 
3 3  

68 Erlotinib Tarceva 150mg Viên 30 30  

69 Ertapenem Invanz 1g Lọ 3 3  

70 Erythromycin AGI-ERY 500mg Viên 30 30  

71 Erythropoietin Nanokine 2000IU/0,5ml 
Bơm 

tiêm 
3 3  

72 Erythropoietin Betahema 2000 IU/1ml Lọ 3 3  

73 Esomeprazol Nexium Sac 10mg 28's Gói 3 3  

74 Esomeprazol Nexium 40mg Lọ 3 3  

75 Esomeprazol Nexium Mups 40mg Viên 30 30  

76 Ethambutol Ethambutol 400 mg Viên 30 30  

77 Etoposid 
Etoposid Bidiphar 

100mg/5ml 
Lọ 3 3  

78 Etoricoxib Arcoxia 60mg Viên 30 30  

79 Famotidin Vinfadin 40mg/5ml Ống 10 10  

80 
Fenoterol + 

ipratropium 

Berodual 0,02mg/nhát xịt 

+ 0,05mg/nhát xịt (10ml) 
Bình 3 3  

81 
Fenoterol + 

ipratropium 

Berodual 250mcg/ml + 

500mcg/ml (20ml) 
Lọ 3 3  

82 Fentanyl Durogesic 25 mcg/h 4,2mg Miếng 3 3  

83 Fentanyl 
Fentanyl- Hameln 

50mcg/ml x 10 ml 
Ống 10 10  

84 Fluconazol Diflucan IV 200mg/100ml Chai 3 3  

85 Fluconazol Diflucan 150mg Viên 30 30  

86 Fluorouracil Biluracil 250mg/ 5ml Lọ 3 3  

87 Fluorouracil (5-FU) Biluracil 500mg/ 10ml Lọ 3 3  

88 Fluoxetin Nufotin 20mg Viên 30 30  

89 Fluvastatin Autifan 40mg Viên 30 30  

90 Furosemid Vinzix 20mg/2ml Ống 10 10  

91 Furosemid AGIFUROS 40mg Viên 30 30  

92 
Furosemid + 

spironolacton 
Franilax 50mg + 20mg Viên 30 30  

93 Gabapentin Neurontin 300mg Viên 30 30  

94 Ganciclovir Atiganci 500mg Lọ 3 3  

95 Gefitinib Iressa 250mg Viên 30 30  

96 Gentamicin Gentamicin 80mg/2ml Ống 30 30  

97 Gliclazide Diamicron MR 30mg Viên 30 30  
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  Tên hoạt chất 
Tên thương mại tham 

khảo 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng

/ 

18 SV 

Số 

lượng

/ 

140 

SV 

Ghi 

chú 

98 Glucose GLUCOSE 5% - 500ml Chai n 3 3  

99 Glyceryl trinitrat Niglyvid 10mg/10ml Ống 10 10  

100 

Glyceryl 

trinitrat(Nitroglycer

in) 

Nitromint 0,08g/10g Lọ 3 3  

101 Glyceryl trinitrat Nitralmyl 0.6mg Viên 30 30  

102 Haloperidol Haloperidol 5mg/1ml Ống 10 10  

103 Haloperidol Haloperidol 2mg Viên 30 30  

104 Hydrocortison 
A.T Hydrocortisone 

100mg 
Lọ 5 5  

105 Hydroxy cloroquin HCQ 200mg Viên 30 30  

106 Ibuprofen 
Polebufen 100mg/5ml - lọ 

120ml 
Lọ 3 3  

107 Ibuprofen + Codein 
Antarene codeine 

200mg/30mg 
Viên 30 30  

108 Imatinib Alvotinib 400mg Viên 30 30  

109 Imatinib Redivec 100mg Viên 30 30  

110 Imidapril Idatril 5mg Viên 30 30  

111 
Imipenem + 

Cilastatin 

Imipenem Cilastatin Kabi 

500mg + 500mg 
Lọ 3 3  

112 Indomethacin Indocollyre 0,1%, 5ml Lọ 3 3  

113 

Insulin analog tác 

dụng nhanh, ngắn 

(Aspart, Lispro, 

Glulisine) 

Novorapid FlexPen 300 

IU/3ml 

Bút 

tiêm 
3 3  

114 

Insulin aspart 

biphasic (rDNA) 

1ml hỗn dịch  

NovoMix 30 FlexPen 

100U/1ml 3ml 

Bút 

tiêm 
3 3  

115 Insulin glargine 
Lantus Solostar 300 IU/3 

ml 

Bút 

tiêm 
3 3  

116 Insulin glargine 
Lantus 100 đơn vị/ml 

(1000 đơn vị/lọ 10ml) 
Lọ 3 3  

117 

Insulin tác dụng 

chậm, kéo dài 

(Slow-acting, Long-

acting) 

Novorapid Flexpen 

300U/3ml 

Bút 

tiêm 
3 3  

118 

Insulin tác dụng 

nhanh, ngắn (Fast-

acting, Short-

acting) 

Actrapid 1000IU/10ml Lọ 3 3  
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  Tên hoạt chất 
Tên thương mại tham 

khảo 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng

/ 

18 SV 

Số 

lượng

/ 

140 

SV 

Ghi 

chú 

119 

Insulin trộn, hỗn 

hợp (Mixtard-

acting, Dual-acting) 

Mixtard 30 FlexPen 

300IU/3ml 

Bút 

tiêm 
3 3  

120 

Insulin trộn, hỗn 

hợp (Mixtard-

acting, Dual-acting) 

Scilin M30 (30/70) 

100IU/ml - 10ml 
Lọ 3 3  

121 Irbesartan Aprovel 150 mg Viên 30 30  

122 
Irbesartan + 

hydroclorothiazid 

CoAprovel 150 mg + 12,5 

mg 
Viên 30 30  

123 Itraconazol Kbat 100mg Viên 30 30  

124 Ketamin 
Ketamine Hydrochloride 

injection 500mg/10ml 
Lọ 3 3  

125 Ketoconazol Ketoconazol 100mg/5g 5g Tuýp 3 3  

126 
Lactobacillus 

acidophilus 
Lacbiosyn 10^8 CFU Gói 3 3  

127 Lenvatinib Lenvima 4mg Viên 30 30  

128 Levofloxacin 

Levofloxacin/cooper 

solution for infusion 

500mg/100ml 

Chai 3 3  

129 Levofloxacin Tavanic 500mg Viên 30 30  

130 
Lidocain 

(hydroclorid) 
Lidocain 38g Lọ 3 3  

131 

Lidocain + 

epinephrin(adrenali

n) 

Lignospan Standard 36mg 

+ 18,13mcg/1,8ml 

Lọ/ốn

g 
10 10  

132 
Lidocain 

hydroclodrid 
Falipan 20mg/ 1ml Ống 10 10  

133 Linagliptin Trajenta 5mg Viên 30 30  

134 
Linagliptin + 

metformin 

Trajenta Duo 2,5 mg + 

500mg 
Viên 30 30  

135 Lisinopril Lisoril 5mg Viên 30 30  

136 Loratadin Erolin 10mg Viên 30 30  

137 Losartan Cozaar 50mg Viên 30 30  

138 
Losartan + 

hydroclorothiazid 
Hyzaar 50mg/12.5mg Viên 30 30  

139 Lovastatin Vastanic 10mg Viên 30 30  

140 Meloxicam Meloxicam-Teva 7.5mg Viên 30 30  

141 

Meropenem (dưới 

dạng Meropenem 

trihydrate) 

Meronem 500mg Lọ 3 3  

142 Metformin Glucophage 500mg Viên 30 30  
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  Tên hoạt chất 
Tên thương mại tham 

khảo 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng

/ 

18 SV 

Số 

lượng

/ 

140 

SV 

Ghi 

chú 

143 Metformin Glucophage XR 750mg Viên 30 30  

144 Methotrexat 
Methotrexat "Ebewe" 

500mg/5ml 
Lọ 3 3  

145 Methyl prednisolon Depo Medrol 40mg/ml Lọ 3 3  

146 Methyl prednisolon Solu - Medrol 40mg Lọ 3 3  

147 Methyldopa Dopegyt 250mg Viên 30 30  

148 Metoprolol Betaloc Zok 25mg Viên 30 30  

149 Metoprolol Betaloc Zok 50mg Viên 30 30  

150 Metronidazol 
Metronidazole/Vioser 

5mg/ml - 100ml 
Chai 3 3  

151 

Mỗi liều hít chứa: 

Salmeterol (dưới 

dạng Salmeterol 

xinafoate) 50mcg; 

Fluticason 

propionat 500mcg 

Seretide Accuhaler 

50/500mcg 60 liều 

Hộp 

(1 

bình 

hít) 

3 3  

152 

Mỗi liều phóng 

thích chứa: 

Budesonid 160mcg; 

Formoterol 

fumarate dihydrate 

4,5mcg 

Symbicort Turbuhaler 

160mcg, 4,5mcg (x120 

liều) 

Ống 3 3  

153 
Morphin 

(hydroclorid, sulfat) 

Morphin (Morphin 

hydroclorid 10mg/ml) 
Ống 10 10  

154 Moxifloxacin Avelox 400mg/250ml Chai 3 3  

155 Moxifloxacin Avelox 400mg Viên 30 30  

156 Natri clorid  Natri clorid 0,9% 100ml Túi 3 3  

157 
Natri hydrocarbonat 

(natri bicarbonat) 

4.2% w/v Sodium 

Bicarbonate 10,5g/250ml 
Chai 3 3  

158 Nebivolol Nebilet 5mg Viên 30 30  

159 
Neostigmin 

metylsulfat 
Vinstigmin 0.5mg/ml ống 10 10  

160 Nhũ dịch lipid 
Lipofundin MCT/LCT 

10% - 250ml 
Chai 3 3  

161 Nicardipin 
Nicardipine Aguettant 

10mg/10ml 
Ống 10 10  

162 Ofloxacin Oflovid 15mg/5ml Lọ 3 3  

163 Olanzapin Olanxol 10mg Viên 30 30  

164 Omeprazol LOMEC 20mg Viên 30 30  

165 Oxaliplatin 
Oxaliplatin "Ebewe" 

50mg/10ml 
Lọ 3 3  
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  Tên hoạt chất 
Tên thương mại tham 

khảo 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng

/ 

18 SV 

Số 

lượng

/ 

140 

SV 

Ghi 

chú 

166 Paclitaxel Anzatax 100mg/16,7ml Lọ 3 3  

167 Pantoprazol Pantoloc I.V 40mg Lọ 3 3  

168 
Papaverin 

hydroclorid 
Papaverin 2% 2ml Ống 10 10  

169 Paracetamol AGIMOL 150mg Gói 3 3  

170 

Paracetamol 

(Acetaminophen) + 

Tramadol 

Ramlepsa 325mg + 

37,5mg 
Viên 30 30  

171 
Paracetamol + 

codein phosphat 

Codalgin Forte 500mg + 

30mg 
Viên 30 30  

172 Pemetrexed Podoxred 500mg Lọ 3 3  

173 Perindopril Coversyl 5mg Viên 30 30  

174 
Perindopril + 

indapamid 

Coversyl Plus Arginine 

5mg/1.25mg 
Viên 30 30  

175 Phenobarbital Gardenal 100mg Viên 30 30  

176 Phenylephrin 

Phenylephrine Aguettant 

50 microgrammes/mL 

10ml 

Bơm 

tiêm 
3 3  

177 Phenytoin Phenytoin 100mg Viên 30 30  

178 
Phytomenadion 

(vitamin K1) 
Vinphyton 1mg/1ml Ống 10 10  

179 Piroxicam Brexin 20 mg Viên 30 30  

180 Pravastatin Pravastatin Savi 10mg Viên 30 30  

181 Prednisolon acetat Prednisolone 5mg Viên 30 30  

182 Progesteron Utrogestan 200mg Viên 30 30  

183 Propofol Diprivan 10mg/ml - 20ml Ống 10 10  

184 Pyrazinamid Pyrazinamid 500mg Viên 30 30  

185 Rabeprazol Rabeloc I.V. 20mg Lọ 3 3  

186 Rabeprazol Raxium 20mg viên 30 30  

187 Racecadotril Hidrasec 10mg Infants Gói 3 3  

188 Ramipril Ramipril GP 5mg Viên 30 30  

189 
Rifampicin + 

isoniazid 
Turbe 150mg + 100mg Viên 30 30  

190 

Rifampicin + 

isoniazid + 

pyrazinamid 

Turbezid 150mg + 75mg + 

400mg 
Viên 30 30  

191 Rosuvastatin CHEMISTATIN 10MG Viên 30 30  

192 Rosuvastatin Crestor 10mg Viên 30 30  

193 sacubitril+valsartan Uperio 50mg Viên 30 30  

194 Salbutamol (sulfat) 
Buto-Asma 100mcg/liều 

200 liều 
Bình 3 3  
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  Tên hoạt chất 
Tên thương mại tham 

khảo 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng

/ 

18 SV 

Số 

lượng
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140 

SV 

Ghi 
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195 Salbutamol (sulfat) 
Ventolin Inhaler 

100mcg/liều xịt 200 liều 

Bình 

xịt 
3 3  

196 
Salbutamol + 

ipratropium 

Combivent 0,5mg + 

2,5mg/ 2,5 ml 
Ống 10 10  

197 Salbutamol sulfat 
Salbutamol Renaudin 

0,5mg/1ml (0,05%) 
Ống 10 10  

198 Salbutamol sulfat 
Ventolin Nebules 2,5mg/ 

2,5ml 
Ống 5 5  

199 
Salmeterol+ 

fluticason propionat 

Combiwave SF 120 Liều x 

(25mcg + 250mcg) 

Bình 

xịt 
3 3  

200 
Sắt sucrose (hay 

dextran) 
Ferrovin 100mg/5ml Ống 10 10  

201 
Sắt sulfat + folic 

acid 

Tardyferon B9 50mg sắt + 

0,35mg acid folic 
Viên 30 30  

202 
Simvastatin + 

ezetimibe 
Nasrix 20mg+ 10mg Viên 30 30  

203 Sitagliptin Januvia 50mg Viên 30 30  

204 
Sitagliptin + 

metformin 
Janumet 50mg/500mg Viên 30 30  

205 
Spiramycin + 

metronidazol 

ZidocinDHG 750.000 IU + 

125mg 
viên 30 30  

206 Streptomycin Trepmycin 1g Lọ 3 3  

207 Sulpirid Stogurad 50mg Viên 30 30  

208 
Suxamethonium 

clorid 

Suxamethonium chlorid 

VUAB 100mg 
Lọ 3 3  

209 Tamoxifen Nolvadex 10mg Viên 30 30  

210 
Tegafur-uracil 

(UFT or UFUR) 

Ufur capsule 

100mg+224mg 
Viên 30 30  

211 Telmisartan Micardis 40mg Viên 30 30  

212 
Telmisartan + 

hydroclorothiazid 

Micardis Plus 40mg + 

12,5mg 
Viên 30 30  

213 Tenoxicam Neo-Endusix 20mg Lọ 3 3  

214 Terbutalin Arimenus 1 mg/ml Lọ 5 5  

215 Terbutalin Vinterlin 1mg/ml Ống 3 3  

216 Thiamazol Thyrozol 10mg Viên 30 30  

217 Tobramycin Vinbrex 80mg/2ml Ống 30 30  

218 
Tobramycin + 

dexamethason 

Tobradex (3mg + 

1mg)/1ml 
Lọ 3 3  

219 Tranexamic acid Medsamic 250mg/5ml Ống 10 10  

220 Tranexamic acid Cammic 500mg Viên 30 30  

221 Trimebutin maleat Debridat 100mg Viên 30 30  
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18 SV 
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222 Valganciclovir Becacyte 450mg Viên 30 30  

223 Valproat natri Depakine 200mg/ml 40ml Chai 3 3  

224 Valproat natri 
Sodium Valproate 

Aguettant 
Ống 10 10  

225 Valproat natri Depakine 200mg Viên 30 30  

226 
Valproat natri + 

valproic acid 

Depakine Chrono 333 mg 

+ 145 mg 
Viên 30 30  

227 
Valsartan + 

hydroclorothiazid 

RIOSART HCT 

80+12.5MG 
Viên 30 30  

228 Vancomycin Voxin 500mg Lọ 3 3  

229 Vildagliptin Galvus 50mg Viên 30 30  

230 
Vildagliptin + 

metformin 
Galvus Met 50mg/1000mg Viên 30 30  

231 Vitamin B1 Vitamin B1 100mg/1ml Ống 10 10  

232 
Vitamin B1 + B6 + 

B12 

Scanneuron 

100mg+200mg+200mcg 
Viên 30 30  

233 Vitamin B12 
Vitamin B12 

1000mcg/1ml 
ống 10 10  

234 Vitamin B6 Vitamin B6 100mg/1ml Ống 10 10  

235 Vitamin B6 Vitamin B6-HD 50mg Viên 30 30  

236 Vitamin C Kingdomin vita C 1000mg Viên 30 30  

237 Vitamin D3 D-Cure 25.000 IU 1ml Ống 10 10  

238 Vitamin E Vinpha E 400IU Viên 30 30  

239 Vitamin K Vitamin K 5mg/1ml Ống 10 10  

240 Voriconazol Berdzos 200mg Viên 30 30  

241 
Voriconazole 

200mg 
Voriole IV 200mg Lọ 3 3  

242 
Warfarin (muối 

natri) 
A.T Warfarin 5mg Viên 30 30  

243 Zofenopril calci Bifril 30mg Tablet Viên 30 30  
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Phụ lục 12: Phòng thực hành bào chế 

 KHOA DƯỢC 

DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT CHO  

PHÒNG THỰC HÀNH BÀO CHẾ 

 

Stt Danh mục ĐVT Số lượng 
Hư hao 

10% 
Ghi chú 

I. Trang thiết bị 

1 Máy tính Chiếc 1   Phòng TH 

phân tích 

công thức 

(18sv/phòng) 

2 Máy chiếu Chiếc 1   

3 Máy in Chiếc 1   

4 Cân kỹ thuật Chiếc 6   

Phòng TH 

bào chế 

(18sv/phòng) 

5 Cân phân tích Chiếc 2   

6 Cân điện tử có hiện số Chiếc 6   

7 Cân đĩa 500g Chiếc 6   

8 Thiết bị thử độ hòa tan Chiếc 1   

9 Máy khuấy từ gia nhiệt Chiếc 1   

10 Máy lọc nén Chiếc 1   

11 Máy soi độ trong Chiếc 1   

12 Máy dập viên Chiếc 1   

13 Máy cất nước Chiếc 1   

14 Máy lắc tròn Chiếc 1   

15 Cốc chân 100ml Chiếc 18   

16 Cốc chân 250ml Chiếc 18   

17 Cốc có mỏ 100ml Chiếc 18   

18 Cốc có mỏ 200ml Chiếc 18   

19 Cốc có mỏ 500ml Chiếc 18   

20 Cốc có mỏ 1000ml Chiếc 18   

21 
Bộ đèn cồn, kiềng ba chân 

và lưới amiăng 
Bộ 18   

22 Đũa thủy tinh Chiếc 18   

23 Giá lọc Chiếc 9   

24 Phễu lọc cỡ 5-7cm Chiếc 18   

25 Phễu lọc cỡ 10-15cm Chiếc 18   

26 Khay đựng 20*30 Chiếc 18   

27 Khay đựng 40*50 Chiếc 2   

28 Ống đong 10ml Chiếc 18   

29 Ống đong 100ml Chiếc 18   

30 Ống đong 250ml Chiếc 18   

31 Ống đong 500ml Chiếc 18   

32 Bình cầu 100ml Chiếc 18   

33 Bình cầu 250ml Chiếc 18   

34 Bình cầu 500ml Chiếc 18   

35 Bình cầu 1000ml Chiếc 18   



 

 

31 

 

36 Quả bóp cao su Chiếc 18   

37 Mặt kính đồng hồ Chiếc 54   

38 Bếp Chiếc 6   

39 
Bình đựng nước cất loại 1 

lít 
Chiếc 6   

40 
Bình đựng nước cất loại 

20 lít 
Chiếc 1   

41 Alcol kế bách phân Chiếc 18   

42 Nhiệt kế bách phân Chiếc 18   

43 Khuôn thuốc đạn Chiếc 18   

44 Phù kế Baume Chiếc 18   

45 Tủ hút khí độc Chiếc 1   

46 Tủ lạnh Chiếc 1   

47 Tủ sấy Chiếc 1   

48 Nồi nhôm Chiếc 2   

49 Nồi hấp Chiếc 1   

50 Pipet Chiếc 18   

51 Ống đếm giọt Chiếc 18   

II.Nguyên liệu 

52 PVP-Iodine gam 1400 1540 

Nguyên liệu 

cho140 sv 

thực hành 

môn Bào chế 

53 Propylene glycol gam 140 154 

54 Còn 96o gam 1260 1386 

55 
Dextromethophan 

hydrobromid 
gam 4.2 4.62 

56 Nipagin gam 6.3 6.93 

57 Nipasol gam 4.06 4.466 

58 Siro đơn gam 14000 15400 

59 Chất thơm ml 14000 15400 

60 Paracetamol gam 1586 1744.6 

61 Propylen Glycol ml 1400 1540 

62 Siro đơn ml 3850 4235 

63 Cồn chloroform ml 280 308 

64 Dung dịch đỏ Amaranth ml 28 30.8 

65 Dịch triết quả mâm xôi ml 350 385 

66 Ethanol 96o ml 1400 1540 

67 Glycerin vđ ml 14000 15400 

68 Dầu Parafin gam 4900 5390 

69 Tween 80 gam 560 616 

70 Span 80 gam 280 308 

71 Tinh dầu chanh ml 1400 1540 

72 Bột kẽm oxyd gam 350 385 

73 Bột talc gam 350 385 

74 Glycerin gam 350 385 

75 Cloramphenicol gam 56 61.6 

76 Acid boric gam 154 169.4 
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77 Natri borat gam 28 30.8 

78 Natri clorid gam 28 30.8 

79 Thủy ngân phenyl borat gam 0.28 0.308 

80 Acid benzoic gam 1400 1540 

81 Acid salicylic gam 700 770 

82 Vaselin gam 14000 15400 

83 Chloramphenicol gam 28000 30800 

84 Tetracyclin gam 3500 3850 

85 Vỏ nang cứng Vỏ 1500 1650 

86 Thiamin hydroclorid gam 140 154 

87 Lactose gam 840 924 

88 Tinh bột gam 1680 1848 

89 Hồ tinh bột 10% gam 240 264 

90 Tale gam 84 92.4 

91 Magnesi stearat gam 28 30.8 

92 Nước cất lít 100 110 
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Phụ lục 13: Phòng thực hành bán thuốc mô phỏng 

KHOA DƯỢC 

DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT CHO  

PHÒNG THỰC HÀNH BÁN THUỐC MÔ PHỎNG 

 

 

STT Tên hoạt chất 
Tên thương mại dự 

kiến 
ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Amoxcilin Amoxcilin 500mg Viên 30 

 

2 Cephalexin Cephalexin 500mg Viên 30 

3 Tetracyclin hydroclorid Tetracyclin 500mg Viên 30 

4 Doxycyclin Doxycyclin 100mg Viên 30 

5 Azithromycin Azithromycin 250mg Viên 30 

6 Clindamycin Dalacin C 300mg Viên 30 

7 Ciprofloxacin Ciprobay 500 Viên 30 

8 Co-trimoxazol 
Cotrimoxazole 

400/80 stada 
Viên 30 

9 Nystatin Nystatab 500.000IU Viên 30 

10 Metronidazol Metronidazol 250 HG Viên 30 

11 Spironolacton Verospiron 25mg Viên 40  

12 Digoxin 
Digoxine Qualy 

0,25mg 
Viên 60 

 

13 Amiodaron hydroclorid Cordarone 200mg Viên 45 

14 Amlodipin Amlodipin stella 5mg Viên 30 

15 Nifedipin 30mg Nifehexal 30 LA Viên 30 

16 Losartan kali Losar-Denk 100 Viên 30 

17 Gemfibrozil Savi Gemfibrozil 600 Viên 30 

18 Fenofibrat Fenostad 160 Viên 30 

19 Pantoprazol Pantoloc 20mg Viên 28 
 

20 Lansoprazole Gastevin 30mg Viên 28 

21 Levothyroxine natri Levothyrox Viên 30 

 22 Methylprednisolon Medrol 4mg Viên 30 

23 Dexamethason Dexamethason 0,5mg Viên 60 
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DANH MỤC ĐỀ XUẤT MUA THUỐC KHÔNG KÊ ĐƠN  

CHO NHÀ THUỐC MÔ PHỎNG  

STT Tên hoạt chất 
Tên thương mại dự 

kiến 
ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Acetylcystein Acecyst 200mg Viên 30 
 

2 Ambroxol Medovent 30mg Viên 30 

3 Albendazol  SaVi Albendazol 200 Hộp 3  

4 Attapulgit Gastropulgite  Gói 30 

 

5 Bisacodyl Bisacodyl DHG Viên 50 

6 Bismuth Subsalicylat Amebismo  262mg Viên 30 

7 Diosmectit Smecta Gói 10 

8 Dimenhydrinat Dimenhydrinat 50mg Viên 30 

9 Sucralfat Bivigas  Gói 10 

10 Loperamid Loperamid 2mg Viên 30 

11 
Saccharomyces 

boulardic 
Bioflora 100mg Gói 10 

12 
Calcium glubionate; 

Calcium lactobionate 

Calcium corbière 

extra 
Ống 30  

13 
Cetirizin 

dihydrochlorid 
Cetirizin 10mg Viên 30 

 

14 Clorpheniramin maleat Clorpheniramin 4mg Viên 60 

15 Desloratadin Dasselta 5mg Viên 30 

16 Fexofenadin Telfast BD 60mg Viên 30 

17 
Levocetirizine 

dihydrochloride 
Xyzal 5mg Viên 30 

18 Diclofenac Voltaren Emulgel Tuýp 3 

 

19 Bromelain Bromanase Viên 30 

20 Paracetamol Efferalgan 500mg 
 

Viên 
8 

21 Paracetamol Panadol 500mg Viên 30 

22 Paracetamol Efferalgan 150mg Viên 12 

 

 

 


